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QUYẾT ðỊNH  

C Ủ A  B Ộ TR ƯỞN G B Ộ  TÀ I C HÍN H SỐ 21 9 /2 0 0 0 /Qð - B TC   
N GÀ Y  2 9  THÁ N G 1 2  NĂ M  2 0 0 0  VỀ  VIỆC  B A N  HÀ N H V À  C ÔN G B Ố  

SÁU  ( 0 6 )  CH U Ẩ N M ỰC  K IỂ M  TO Á N VIỆT N A M  (ð Ợ T 2 )  

 

B Ộ  T RƯỞ N G  B Ộ  T ÀI  CH ÍN H  

 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về Nhiệm vụ, quyền 
hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về Nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 07/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ ban hành Quy chế 
kiểm toán ñộc lập trong nền kinh tế quốc dân; 

ðể ñáp ứng yêu cầu ñổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất 
lượng của kiểm toán ñộc lập trong nền kinh tế quốc dân; Kiểm tra, kiểm soát chất 
lượng hoạt ñộng kiểm toán ñộc lập, lành mạnh hoá thông tin tài chính trong nền kinh 
tế quốc dân; 

Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế ñộ kế toán, Chánh Văn phòng Bộ Tài 
chính, 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1:  Ban hành sáu (06) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (ñợt 2) có số 
hiệu và tên gọi sau ñây: 

1. Chuẩn mực số 250 - Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui ñịnh  

                                     trong kiểm toán báo cáo tài chính; 

2. Chuẩn mực số 310 - Hiểu biết về tình hình kinh doanh; 

3. Chuẩn mực số 500 - Bằng chứng kiểm toán; 

4. Chuẩn mực số 510 - Kiểm toán năm ñầu tiên - Số dư ñầu năm tài chính; 

5. Chuẩn mực số 520 - Quy trình phân tích; 

6. Chuẩn mực số 580 - Giải trình của Giám ñốc. 

  

ðiều 2:  Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ñược ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh này áp dụng ñối với hoạt ñộng kiểm toán ñộc lập các báo cáo tài chính. Dịch vụ 
kiểm toán ñộc lập các thông tin tài chính khác và dịch vụ liên quan của Công ty kiểm 
toán ñược áp dụng theo quy ñịnh cụ thể của từng chuẩn mực. 

 



Cung cấp bởi kiemtoankiemtoankiemtoankiemtoan.com.vn.com.vn.com.vn.com.vn 

 2 

ðiều 3:  Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

 

ðiều 4:  Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán hoạt ñộng hợp pháp tại Việt 
Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong hoạt 
ñộng của mỗi Công ty. 

Vụ trưởng Vụ Chế ñộ kế toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các ñơn vị 
liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi 
hành Quyết ñịnh này. 
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H Ệ  T H Ố N G  
CH U ẨN M Ự C K I Ể M  T O ÁN VI ỆT  NAM  

CH U ẨN M Ự C  S Ố  2 5 0  

 

XEM  X ÉT TÍN H TU Â N  TH Ủ PHÁ P  LU ẬT  VÀ  C Á C   
QU Y  ð ỊN H TRO N G K IỂM  TO Á N B ÁO  C Á O TÀ I  C HÍNH  

(Ban hành theo Quyết ñịnh số  219/2000/Qð-BTC 
ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

Q UI  ðỊ NH  CH UN G  

 

01. Mục ñích của chuẩn mực này là quy ñịnh các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và 
hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan ñến kiểm toán 
viên và công ty kiểm toán khi xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh của ñơn 
vị ñược kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. 

02. Khi lập kế hoạch và thực hiện các thủ tục kiểm toán, khi ñánh giá kết quả và 
lập báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải chú ý ñến vấn ñề ñơn 
vị ñược kiểm toán không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh có liên quan có thể ảnh 
hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính. Mặc dù trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài 
chính không thể phát hiện hết mọi hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh 
có liên quan. 

03. Việc ñánh giá và xác ñịnh hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh 
nói chung không phải là trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán. Trường hợp phải xác ñịnh hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh làm 
ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính thì kiểm toán viên và công ty kiểm toán 
phải tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp luật hoặc cơ quan chức năng có liên quan. 

04. Quy ñịnh và hướng dẫn về trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán trong việc xem xét “gian lận và sai sót” trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài 
chính ñược quy ñịnh trong một chuẩn mực riêng khác mà không quy ñịnh trong chuẩn 
mực này. 

05. Chuẩn mực này áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và cũng ñược 
vận dụng cho kiểm toán thông tin tài chính khác và các dịch vụ liên quan của công ty 
kiểm toán. Chuẩn mực này không áp dụng cho cuộc kiểm toán tuân thủ do công ty 
kiểm toán thực hiện ñược lập thành hợp ñồng riêng.  

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ các quy ñịnh của chuẩn mực 
này khi xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh trong quá trình kiểm toán báo 
cáo tài chính. 

ðơn vị ñược kiểm toán và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có những 
hiểu biết cần thiết về các nguyên tắc và thủ tục quy ñịnh trong chuẩn mực này ñể thực 
hiện trách nhiệm của mình và ñể phối hợp công việc với kiểm toán viên và công ty 
kiểm toán giải quyết các mối quan hệ trong quá trình kiểm toán. 

Các thuật ngữ trong chuẩn mực này ñược hiểu như sau: 
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06. Pháp luật và các quy ñịnh: Là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ 
quan có thẩm quyền ban hành (Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; văn bản liên tịch của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Hội ñồng Nhân dân và 
Uỷ ban Nhân dân các cấp và các cơ quan khác theo quy ñịnh của pháp luật); các văn 
bản do cấp trên, hội nghề nghiệp, Hội ñồng quản trị và Giám ñốc quy ñịnh không trái 
với pháp luật, liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế, tài 
chính, kế toán thuộc lĩnh vực của ñơn vị. 

07. Không tuân thủ: Là chỉ những hành vi thực hiện sai, bỏ sót, thực hiện không 
ñầy ñủ, không kịp thời hoặc không thực hiện pháp luật và các quy ñịnh dù là vô tình 
hay cố ý của ñơn vị. Những hành vi này bao gồm hành vi của tập thể, cá nhân dưới 
danh nghĩa ñơn vị hoặc của những người ñại diện cho ñơn vị gây ra. Chuẩn mực này 
không ñề cập ñến hành vi không tuân thủ do tập thể hoặc cá nhân của ñơn vị gây ra 
nhưng không liên quan ñến báo cáo tài chính của ñơn vị. 

 

N Ộ I   DUN G  C H UẨN  M Ự C 

 

Trách nhiệm của ñơn vị ñược kiểm toán trong việc tuân thủ pháp luật và 
các quy ñịnh 

08. Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) ñơn vị ñược kiểm toán có trách nhiệm ñảm 
bảo cho ñơn vị tuân thủ ñúng pháp luật và các quy ñịnh hiện hành; ngăn ngừa, phát 
hiện và xử lý những hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh trong ñơn vị. 

09. ðơn vị ñược kiểm toán phải áp dụng các biện pháp và thủ tục nhằm ngăn 
ngừa, phát hiện những hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh, gồm: 

- Nắm bắt kịp thời yêu cầu của pháp luật và các quy ñịnh liên quan ñến hoạt 
ñộng của ñơn vị, và có các biện pháp ñể thực hiện những yêu cầu ñó; 

- Thiết lập và vận hành một hệ thống kiểm soát nội bộ thích hợp và hiệu quả; 

- Xây dựng và thực hiện các quy tắc trong hoạt ñộng kinh doanh của ñơn vị, có 
biện pháp theo dõi, khen thưởng, kỷ luật kịp thời; 

- Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kể cả dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán ñể 
thực hiện ñúng các yêu cầu của pháp luật và các quy ñịnh; 

- Tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ phù hợp với quy mô và yêu cầu của ñơn vị; 

- Lưu trữ ñầy ñủ các văn bản pháp luật và các quy ñịnh liên quan mà ñơn vị phải 
tuân thủ và những tài liệu có liên quan ñến các vụ tranh chấp, kiện tụng. 

 

Xem xét của kiểm toán viên về tính tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh 

 

10. Trách nhiệm của ñơn vị ñược kiểm toán là phải tuân thủ pháp luật và các qui 
ñịnh. Thông qua việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, kiểm toán viên và công 
ty kiểm toán sẽ giúp cho ñơn vị ñược kiểm toán ngăn ngừa, phát hiện một phần các 
hành vi không tuân thủ pháp luật và các qui ñịnh.  
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11. Công việc kiểm toán luôn phải chịu rủi ro kiểm toán là rất khó phát hiện hết 
mọi sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính, kể cả khi cuộc kiểm toán 
ñã ñược lập kế hoạch và tiến hành thận trọng, ñúng theo chuẩn mực kiểm toán. 
Nguyên nhân rủi ro kiểm toán gồm: 

- Hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán của ñơn vị không ñáp ứng ñược 
ñầy ñủ yêu cầu của các văn bản pháp luật và các quy ñịnh có liên quan ñến hoạt ñộng 
và báo cáo tài chính của ñơn vị; 

- Hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán có những hạn chế tiềm tàng 
trong việc ngăn ngừa và phát hiện sai phạm, nhất là những sai phạm do hành vi không 
tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh; 

- Kiểm toán viên sử dụng phương pháp chọn mẫu; 

- Bằng chứng kiểm toán thường có tính xét ñoán và thuyết phục nhiều hơn là 
tính khẳng ñịnh chắc chắn; 

- ðơn vị có thể cố tình che dấu những vi phạm của mình (Ví dụ: Thông ñồng, 
che dấu, giả mạo chứng từ, cố tình hạch toán sai...) hoặc cố tình cung cấp sai thông tin 
cho kiểm toán viên. 

12. Khi lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán phải có thái ñộ thận trọng nghề nghiệp (theo quy ñịnh tại Chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam số 200), phải chú ý ñến hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh 
dẫn ñến sai sót ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính. Khi phát hiện thấy một 
hành vi cố ý không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh, kiểm toán viên phải tính ñến 
khả năng ñơn vị còn có những vi phạm khác nữa. Ngược lại, nếu hành vi là vô tình, 
kiểm toán viên không nhất thiết phải áp dụng yêu cầu trên. 

13. Trường hợp luật pháp qui ñịnh hoặc một hợp ñồng kiểm toán có yêu cầu 
phải báo cáo về việc tuân thủ những ñiều khoản nhất ñịnh của các quy ñịnh pháp luật, 
kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải lập kế hoạch ñể kiểm tra việc tuân thủ của 
ñơn vị ñược kiểm toán về những ñiều khoản này. 

14. ðể lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên phải có sự hiểu biết tổng thể về 
pháp luật và các quy ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng và ngành nghề kinh doanh của ñơn 
vị ñược kiểm toán; phải nắm ñược cách thức, biện pháp thực hiện pháp luật và các quy 
ñịnh của ñơn vị. Kiểm toán viên phải chú ý ñến các quy ñịnh mà nếu vi phạm những 
quy ñịnh này sẽ gây ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính, hoặc ảnh hưởng ñến 
khả năng hoạt ñộng liên tục của ñơn vị ñược kiểm toán. 

15. ðể hiểu biết tổng thể về pháp luật và các quy ñịnh có liên quan ñến ñơn vị 
ñược kiểm toán, kiểm toán viên áp dụng những biện pháp sau ñây: 

- Sử dụng các kiến thức hiện có liên quan ñến hoạt ñộng và ngành nghề kinh 
doanh của ñơn vị; 

- Yêu cầu ñơn vị cung cấp và giải trình về những qui ñịnh và thủ tục nội bộ của 
ñơn vị liên quan ñến việc tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh; 

- Trao ñổi với lãnh ñạo ñơn vị về pháp luật và các quy ñịnh có ảnh hưởng trọng 
yếu ñến báo cáo tài chính của ñơn vị; 

- Xem xét các qui ñịnh và thủ tục giải quyết cụ thể của ñơn vị khi xảy ra tranh 
chấp hoặc xử phạt; 
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- Thảo luận với những cơ quan chức năng liên quan, chuyên gia tư vấn pháp luật 
và cá nhân khác ñể hiểu biết thêm về pháp luật và các quy ñịnh liên quan ñến hoạt 
ñộng của ñơn vị. 

 

16. Dựa trên những hiểu biết tổng thể về pháp luật và các quy ñịnh liên quan ñến 
hoạt ñộng của ñơn vị ñược kiểm toán, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tiến 
hành các thủ tục cần thiết ñể xác ñịnh hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy 
ñịnh liên quan ñến quá trình lập báo cáo tài chính, ñặc biệt phải chú ý ñến các thủ tục 
sau: 

- Trao ñổi với Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) ñơn vị ñược kiểm toán về việc 
tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh; 

- Trao ñổi với các cơ quan chức năng có liên quan. 

17. Kiểm toán viên phải thu thập ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về 
việc không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh của ñơn vị làm ảnh hưởng trọng yếu 
ñến báo cáo tài chính. Kiểm toán viên phải có những hiểu biết ñầy ñủ về pháp luật và 
các quy ñịnh nhằm mục ñích xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui ñịnh khi kiểm 
toán cơ sở dẫn liệu liên quan ñến các thông tin trên báo cáo tài chính. 

18. Khi những văn bản pháp luật và các quy ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng của 
ñơn vị và ngành kinh doanh có thay ñổi trong từng giai ñoạn, kiểm toán viên và công 
ty kiểm toán phải xem xét tính tuân thủ những quy ñịnh này trong quan hệ phù hợp về 
mặt thời gian với việc lập báo cáo tài chính. 

19. Ngoài những nguyên tắc và thủ tục ñã nêu trong các ñoạn 16, 17 và 18, kiểm 
toán viên và công ty kiểm toán không cần thực hiện những thủ tục kiểm tra khác ñối 
với việc tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh của ñơn vị, nếu những thủ tục ñó nằm 
ngoài phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính. 

20. Việc thực hiện các thủ tục kiểm toán báo cáo tài chính sẽ giúp cho kiểm toán 
viên và công ty kiểm toán phát hiện ra những hành vi không tuân thủ pháp luật và các 
quy ñịnh.  

21. Kiểm toán viên phải thu thập ñược bản giải trình của Giám ñốc và các tài 
liệu của ñơn vị liên quan ñến hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh thực tế 
ñã xảy ra hoặc có thể xảy ra làm ảnh hưởng ñến tính trung thực và hợp lý của báo cáo 
tài chính. 

22. Sau khi tiến hành các thủ tục xem xét ñúng theo yêu cầu của chuẩn mực này, 
nếu không thu ñược các bằng chứng về hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy 
ñịnh thì kiểm toán viên có quyền xem như ñơn vị ñã tuân thủ pháp luật và các quy 
ñịnh.    

Các thủ tục phải thực hiện khi phát hiện hành vi không tuân thủ pháp luật 
và các quy ñịnh 

23. Kiểm toán viên phải luôn chú ý tới các dấu hiệu dẫn ñến hành vi không tuân 
thủ pháp luật và các quy ñịnh của ñơn vị. Một số dấu hiệu chủ yếu này ñược nêu tại 
Phụ lục số 01. 

24. Khi phát hiện ra những thông tin liên quan ñến hành vi không tuân thủ pháp 
luật và các quy ñịnh, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tìm hiểu rõ tính chất 
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của hành vi, hoàn cảnh phát sinh hành vi và những thông tin liên quan ñể ñánh giá ảnh 
hưởng có thể có ñến báo cáo tài chính. 

25. Khi xét thấy các hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh có ảnh 
hưởng ñến báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải xem xét ñến: 

- Khả năng xảy ra hậu quả về tài chính, thậm chí dẫn ñến rủi ro buộc ñơn vị 
ñược kiểm toán phải ngừng hoạt ñộng; 

- Sự cần thiết phải giải trình hậu quả về tài chính trong phần Thuyết minh báo 
cáo tài chính; 

- Mức ñộ ảnh hưởng ñến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. 

26. Khi có nghi ngờ hoặc khi ñã phát hiện có hành vi không tuân thủ pháp luật 
và các quy ñịnh, kiểm toán viên phải ghi lại và lưu hồ sơ kiểm toán những phát hiện 
ñó và thảo luận với Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) của ñơn vị ñược kiểm toán. Hồ 
sơ lưu bao gồm bản trích sao chứng từ, sổ kế toán, biên bản họp và các tài liệu khác có 
liên quan. 

27. Trường hợp Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) ñơn vị không cung cấp ñầy ñủ 
thông tin chứng minh rằng ñơn vị tuân thủ ñúng pháp luật và các quy ñịnh thì kiểm 
toán viên và công ty kiểm toán cần thảo luận, trao ñổi với các chuyên gia tư vấn pháp 
luật hoặc cơ quan chức năng có liên quan về các hành vi bị nghi ngờ là không tuân thủ 
ảnh hưởng ñến báo cáo tài chính. Việc trao ñổi này giúp cho kiểm toán viên và công ty 
kiểm toán hiểu rõ thêm về những hậu quả xảy ra và những biện pháp phải tiếp tục thực 
hiện. 

28. Trường hợp không thể thu thập ñược ñầy ñủ thông tin ñể xoá bỏ nghi ngờ về 
hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh, kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán phải xem xét ảnh hưởng của việc thiếu bằng chứng và phải trình bày ñiều ñó 
trong báo cáo kiểm toán. 

29. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải phân tích hậu quả của việc không 
tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh liên quan ñến công việc kiểm toán, nhất là ñối với 
ñộ tin cậy vào các bản giải trình của Giám ñốc. Kiểm toán viên phải ñánh giá lại rủi ro 
và xem xét lại các bản giải trình của Giám ñốc trong các trường hợp: 

- Hệ thống kiểm soát nội bộ không phát hiện và không ngăn ngừa ñược hành vi 
không tuân thủ; 

- Hành vi không tuân thủ không ñược nêu trong bản giải trình, ñặc biệt là những 
hành vi mà ñơn vị cố tình che dấu. 

Thông báo những hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh 

Thông báo cho Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) ñơn vị ñược kiểm toán 

30. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải thông báo cho Giám ñốc 
(hoặc người ñứng ñầu) ñơn vị về các hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh 
do kiểm toán viên phát hiện ñược. Kiểm toán viên ñược phép không phải thông báo 
những hành vi không tuân thủ nếu xác ñịnh là không gây hậu quả ñáng kể, trừ trường 
hợp kiểm toán viên và ñơn vị có thoả thuận khác. 

31. Nếu kiểm toán viên và công ty kiểm toán xác ñịnh các hành vi không tuân 
thủ pháp luật và các quy ñịnh là cố ý và có ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính 
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thì phải thông báo ngay phát hiện của mình bằng văn bản cho Giám ñốc (hoặc người 
ñứng ñầu) ñơn vị. 

32. Nếu kiểm toán viên và công ty kiểm toán phát hiện Giám ñốc (hoặc người 
ñứng ñầu) ñơn vị có liên quan ñến các hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy 
ñịnh làm ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính thì phải tham khảo ý kiến của 
chuyên gia pháp luật và báo cáo lên cấp cao hơn của ñơn vị ñược kiểm toán. 
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Thông báo cho người sử dụng báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính 

 

33. Nếu kiểm toán viên kết luận là những hành vi không tuân thủ pháp luật và 
các quy ñịnh làm ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính nhưng không ñược phản 
ảnh ñúng trong báo cáo tài chính mặc dù kiểm toán viên ñã ñề nghị sửa ñổi, ñiều 
chỉnh thì kiểm toán viên phải ñưa ra ý kiến chấp nhận từng phần, hoặc ý kiến không 
chấp nhận. 

34. Nếu ñơn vị không tạo ñiều kiện cho kiểm toán viên thu thập ñược ñầy ñủ 
bằng chứng kiểm toán thích hợp ñể ñánh giá các hành vi không tuân thủ pháp luật và 
các qui ñịnh có ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính, thì kiểm toán viên phải 
ñưa ra ý kiến chấp nhận từng phần, hoặc ý kiến từ chối ñưa ra ý kiến vì bị hạn chế về 
phạm vi kiểm toán. 

35. Nếu không thể thu thập ñược ñầy ñủ bằng chứng về các hành vi không tuân 
thủ pháp luật và các quy ñịnh ñã xảy ra thì kiểm toán viên phải xem xét ảnh hưởng 
của nó ñến báo cáo kiểm toán. 

 

Thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan  

 

36. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán có trách nhiệm bảo mật các thông tin, 
số liệu của khách hàng. Tuy nhiên, nếu ñơn vị ñược kiểm toán có hành vi không tuân 
thủ pháp luật và các quy ñịnh thì tuỳ theo yêu cầu của pháp luật, kiểm toán viên và 
công ty kiểm toán phải thông báo hành vi ñó cho cơ quan chức năng có liên quan. 
Trường hợp này, kiểm toán viên ñược phép trao ñổi trước với chuyên gia tư vấn pháp 
luật.        

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán rút khỏi hợp ñồng kiểm toán  

37. Khi xét thấy ñơn vị ñược kiểm toán không có biện pháp cần thiết ñể xử lý 
các hành vi, hoặc những biểu hiện không tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh, kể cả 
những hành vi không ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính, thì công ty kiểm 
toán ñược phép chấm dứt hợp ñồng kiểm toán. Công ty kiểm toán phải cân nhắc kỹ 
lưỡng và trao ñổi với chuyên gia tư vấn pháp luật trước khi ñưa ra quyết ñịnh này. 

38. Khi kiểm toán viên khác ñược thay thế yêu cầu cung cấp thông tin về khách 
hàng, kiểm toán viên hiện tại phải có trách nhiệm:  

- Nếu khách hàng cho phép thảo luận về công việc của họ thì kiểm toán viên 
hiện tại phải ñưa ra những thông tin về hành vi không tuân thủ pháp luật và các qui 
ñịnh, lý do chấm dứt hợp ñồng và khuyến nghị với kiểm toán viên khác ñược thay thế 
nên từ chối hoặc chấp nhận hợp ñồng; 

- Nếu khách hàng không cho phép thảo luận về công việc của họ thì kiểm toán 
viên và công ty kiểm toán hiện tại cũng phải thông báo về việc không cho phép này 
cho kiểm toán viên ñược thay thế. 
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P H Ụ  LỤC  S Ố  0 1  

 

C Á C  D Ấ U H IỆ U C H Ủ  Y ẾU DẪ N  ð ẾN  HÀ N H  V I  
K HÔ N G T UÂ N  TH Ủ  PHÁ P  LU ẬT  V À C Á C  QUY  ð ỊNH  

 

- ðã có sự kiểm tra, thanh tra, ñiều tra của cơ quan chức năng có liên quan về 
việc vi phạm pháp luật và các qui ñịnh, như vay mượn, quan hệ thanh toán, tiền 
phạt...; 

- Có những khoản thanh toán không rõ ràng, hoặc cho các ñối tượng là những 
người có chức, có quyền vay; 

- Các khoản chi phí trả cho các dịch vụ quá cao so với các doanh nghiệp khác 
cùng ngành hoặc so với giá trị bản thân dịch vụ nhận ñược; 

- Giá cả mua bán quá cao hoặc quá thấp so với mức giá của thị trường; 

- Doanh nghiệp có những quan hệ không bình thường với những công ty có 
nhiều ñặc quyền, kinh doanh quá thuận lợi hoặc những công ty có vấn ñề nghi vấn; 

- Thanh toán hàng hoá và dịch vụ cho một nước khác với nước sản xuất hoặc 
cung cấp hàng hoá, dịch vụ ñó; 

- Không có chứng từ mua bán hợp lệ, thích hợp khi thanh toán; 

- Chấp hành không ñúng, không ñầy ñủ chế ñộ kế toán phải thực hiện; 

- Những nghiệp vụ thu, chi không ñược phê duyệt hoặc những nghiệp vụ ghi 
chép sai quy ñịnh; 

- ðơn vị ñã bị tố giác, hoặc ñã có dư luận không tốt trên các phương tiện thông 
tin ñại chúng hoặc từ xã hội; 

- Kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không ổn ñịnh, báo cáo kết quả 
hoạt ñộng  kinh doanh thường xuyên biến ñộng; 

- Chi phí quản lý, chi phí quảng cáo quá cao; 

- Bổ nhiệm kế toán trưởng không ñúng quy ñịnh; 

- Thực hiện chế ñộ kiểm kê không ñúng quy ñịnh. 
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H Ệ  T H Ố N G  
CH U ẨN  M Ự C K I ỂM  T O Á N V I Ệ T N AM  

 

CH UẨN M ỰC SỐ  3 1 0  

 

HIỂU B IẾT VỀ TÌNH H ÌNH K INH  DO ANH 

(Ban hành theo Quyết ñịnh số 219/2000/Qð-BTC  
ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ) 

 

QUY ðỊNH  CHUNG 

 

01. Mục ñích của chuẩn mực này là quy ñịnh các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng 
dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản ñể tìm hiểu tình hình kinh doanh và 
việc sử dụng những hiểu biết ñó trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. 

02. ðể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải có hiểu biết cần 
thiết, ñầy ñủ về tình hình kinh doanh nhằm ñánh giá và phân tích ñược các sự kiện, nghiệp 
vụ và thực tiễn hoạt ñộng của ñơn vị ñược kiểm toán mà theo kiểm toán viên thì có ảnh 
hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính, ñến việc kiểm tra của kiểm toán viên hoặc ñến báo 
cáo kiểm toán. Ví dụ: Kiểm toán viên sử dụng sự hiểu biết về tình hình kinh doanh ñể xác 
ñịnh rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và xác ñịnh nội dung, lịch trình, phạm vi của các thủ 
tục kiểm toán. 

03. Hiểu biết cần thiết của kiểm toán viên ñể thực hiện một cuộc kiểm toán bao gồm 
những hiểu biết tổng quan về nền kinh tế, lĩnh vực hoạt ñộng của ñơn vị, hiểu biết cụ thể 
hơn về tổ chức và hoạt ñộng của ñơn vị ñược kiểm toán. Mức ñộ  hiểu biết về ñơn vị của 
kiểm toán viên không nhất thiết phải như Ban Giám ñốc của ñơn vị ñược kiểm toán.  

Nội dung cụ thể những vấn ñề cần hiểu biết khi thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo 
tài chính ñược trình bày trong Phụ lục số 01. Kiểm toán viên ñược phép bổ sung thêm các 
nội dung vào danh mục này và cũng ñược phép không phải áp dụng tất cả danh mục này cho 
một cuộc kiểm toán cụ thể. 

04. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và cũng ñược vận dụng 
cho kiểm toán thông tin tài chính khác và các dịch vụ có liên quan của công ty kiểm toán. 

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ các quy ñịnh của chuẩn mực này 
trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. 

 

NỘI  DUNG CHUẨN M ỰC 

 

Thu thập thông tin  

05. Trước khi chấp nhận một hợp ñồng kiểm toán, kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán phải thu thập những thông tin sơ bộ về lĩnh vực hoạt ñộng, loại hình doanh nghiệp, 
hình thức sở hữu, công nghệ sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý và thực tiễn hoạt ñộng của 
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ñơn vị, qua ñó ñánh giá khả năng có thể thu thập ñược những thông tin (hiểu biết) cần thiết 
về tình hình kinh doanh ñể thực hiện công việc kiểm toán. 

 

06. Sau khi chấp nhận hợp ñồng kiểm toán, kiểm toán viên phải thu thập những thông 
tin chi tiết cần thiết ngay từ khi bắt ñầu công việc kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, 
kiểm toán viên phải luôn xem xét, ñánh giá, cập nhật và bổ sung thêm các thông tin mới. 

07. Việc thu thập các thông tin cần thiết về tình hình kinh doanh của ñơn vị là một quá 
trình tích luỹ liên tục, bao gồm việc thu thập, ñánh giá và ñối chiếu thông tin thu thập ñược 
với các bằng chứng kiểm toán ở tất cả các giai ñoạn của quá trình kiểm toán. Ví dụ: Các 
thông tin ñã thu thập ở giai ñoạn lập kế hoạch vẫn phải ñược tiếp tục cập nhật và bổ sung 
thêm ở các giai ñoạn kế tiếp ñể kiểm toán viên hiểu biết ñầy ñủ hơn về hoạt ñộng của ñơn 
vị. 

08. ðối với hợp ñồng kiểm toán năm sau, kiểm toán viên phải cập nhật và ñánh giá lại 
những thông tin ñã thu thập trước ñây, nhất là những thông tin trong hồ sơ kiểm toán các 
năm trước. Kiểm toán viên phải chú ý ñến các vấn ñề tồn tại ñã phát hiện trong năm trước 
và thực hiện các thủ tục nhằm phát hiện ra những thay ñổi ñáng kể phát sinh sau lần kiểm 
toán trước. 

09. Kiểm toán viên thu thập thông tin về tình hình kinh doanh từ các nguồn như: 

- Kinh nghiệm thực tiễn về ñơn vị và ngành nghề kinh doanh của ñơn vị ñược kiểm 
toán trên báo cáo tổng kết, biên bản làm việc, báo chí; 

- Hồ sơ kiểm toán năm trước; 

- Trao ñổi với Giám ñốc, kế toán trưởng hoặc cán bộ, nhân viên của ñơn vị ñược kiểm 
toán; 

- Trao ñổi với  kiểm toán viên nội bộ và xem xét báo cáo kiểm toán nội bộ của ñơn vị 
ñược kiểm toán; 

- Trao ñổi với kiểm toán viên khác và với các nhà tư vấn ñã cung cấp dịch vụ cho ñơn 
vị ñược kiểm toán hoặc hoạt ñộng trong cùng lĩnh vực với ñơn vị ñược kiểm toán; 

- Trao ñổi với chuyên gia, ñối tượng bên ngoài có hiểu biết về ñơn vị ñược kiểm toán 
(Ví dụ: Chuyên gia kinh tế, cơ quan cấp trên, khách hàng, nhà cung cấp, các ñối thủ cạnh 
tranh...); 

- Tham khảo các ấn phẩm liên quan ñến lĩnh vực hoạt ñộng của ñơn vị ñược kiểm toán 
(Ví dụ: Số liệu thống kê của Chính phủ, báo chí chuyên ngành, thông tin của ngân hàng, 
thông tin của thị trường chứng khoán...); 

- Các văn bản pháp lý và các quy ñịnh có ảnh hưởng ñến ñơn vị ñược kiểm toán; 

- Khảo sát thực tế văn phòng, nhà xưởng của ñơn vị ñược kiểm toán; 

- Các tài liệu do ñơn vị ñược kiểm toán cung cấp (Ví dụ: Nghị quyết và biên bản các 
cuộc họp, tài liệu gửi cho các cổ ñông hay cho cơ quan cấp trên, báo cáo quản lý nội bộ, báo 
cáo tài chính ñịnh kỳ, các chính sách về quản lý kinh tế, tài chính, thuế, hệ thống kế toán, tài 
liệu kiểm soát nội bộ, quy ñịnh về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong 
ñơn vị...). 

 

Sử dụng hiểu biết 
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10. Những hiểu biết về tình hình kinh doanh là cơ sở quan trọng ñể kiểm toán viên 
ñưa ra các xét ñoán chuyên môn. Mức ñộ hiểu biết tình hình kinh doanh và việc sử dụng các 
hiểu biết này một cách hợp lý sẽ trợ giúp kiểm toán viên trong các công việc: 

- ðánh giá rủi ro và xác ñịnh các vấn ñề ñáng chú ý; 

- Lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán một cách hiệu quả; 

- ðánh giá bằng chứng kiểm toán; 

- Cung cấp dịch vụ tốt hơn cho ñơn vị ñược kiểm toán. 

11. Trong quá trình kiểm toán, hiểu biết về tình hình kinh doanh là rất quan trọng ñể 
giúp kiểm toán viên xét ñoán trên các khía cạnh cụ thể sau: 

- ðánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát; 

- Phân tích rủi ro kinh doanh và các phương án giải quyết của Giám ñốc (hoặc người 
ñứng ñầu); 

- Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm toán; 

- Xác ñịnh mức ñộ trọng yếu và ñánh giá sự phù hợp của mức ñộ trọng yếu ñó trong 
quá trình kiểm toán; 

- ðánh giá về sự ñầy ñủ và tính thích hợp của các bằng chứng kiểm toán; 

- ðánh giá các ước tính kế toán và giải trình của Giám ñốc; 

- Xác ñịnh các vùng phải chú ý ñặc biệt trong việc kiểm toán và các kỹ năng kiểm toán 
cần thiết; 

- Xác ñịnh các bên liên quan và nghiệp vụ phát sinh giữa các bên liên quan; 

- Xác ñịnh các thông tin có mâu thuẫn ; 

- Xác ñịnh các tình huống bất thường (Ví dụ: Gian lận hoặc không tuân thủ pháp luật 
và các qui ñịnh; số liệu thống kê mâu thuẫn với số liệu báo cáo tài chính...); 

- ðặt ra câu hỏi thăm dò và ñánh giá mức ñộ hợp lý của các câu trả lời; 

- Xem xét sự phù hợp của chế ñộ kế toán, các thông tin trình bày trên báo cáo tài 
chính. 

12. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán sử dụng các trợ lý kiểm toán ñược phân công 
thực hiện công việc kiểm toán cũng phải ñảm bảo ñạt ñược sự hiểu biết nhất ñịnh về tình 
hình kinh doanh ñể thực hiện công việc của mình. Ngoài ra, các trợ lý phải thực hiện việc 
thu thập thông tin bổ sung ñáp ứng yêu cầu công việc của mình và trao ñổi các thông tin ñó 
với các thành viên khác của nhóm.  

13. ðể sử dụng hiệu quả các hiểu biết về tình hình kinh doanh, kiểm toán viên phải 
ñánh giá, xem xét mức ñộ ảnh hưởng tổng thể từ những hiểu biết của mình ñến báo cáo tài 
chính của ñơn vị, cũng như sự phù hợp của các cơ sở dẫn liệu trong báo cáo tài chính so với 
những hiểu biết của kiểm toán viên về tình hình kinh doanh./. 
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P H Ụ  LỤ C S Ố  01  

NH ỮNG NỘ I DUNG CỤ TH Ể K IỂ M  TOÁN VIÊN P HẢI   
HIỂU B IẾT VỀ TÌNH  H ÌNH  K INH  DOANH  CỦA ðƠ N VỊ ðƯ ỢC KIỂM  TO ÁN 

 

A- HIỂU B IẾT CH UNG  VỀ NỀN K INH  TẾ :  

 

- Thực trạng nền kinh tế (Ví dụ: Suy thoái, tăng trưởng kinh tế,...); 

- Các tỷ lệ lãi suất và khả năng tài chính của nền kinh tế; 

- Mức ñộ lạm phát và giá trị ñơn vị tiền tệ; 

- Các chính sách của Chính phủ: 

+ Chính sách tiền tệ ngân hàng (Ví dụ: Mức lãi suất, tỉ giá hối ñoái, hạn mức tín 
dụng,...); 

+ Chính sách tài chính; 

+ Chính sách thuế ( Ví dụ: Thuế giá trị gia tăng; thuế xuất nhập khẩu; thuế thu nhập 
doanh nghiệp,...); 

+ Chính sách khuyến khích ñầu tư (Ví dụ: Các chương trình trợ giúp của Chính 
phủ,...). 

- Biến ñộng thị trường chứng khoán và các tỷ lệ ñảm bảo an toàn trong hoạt ñộng kinh 
doanh của ñơn vị ñược kiểm toán; 

- Kiểm soát ngoại hối và tỉ giá ngoại tệ. 

 

 B -  M Ô I  TRƯỜ NG VÀ LĨNH VỰ C H OẠT ðỘ NG CỦA  
ðƠN VỊ  ðƯ ỢC K IỂM  TO ÁN:  

 

- Các yêu cầu về môi trường và các vấn ñề liên quan; 

- Thị trường và cạnh tranh; 

- ðặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh (liên tục hay theo thời vụ); 

- Các thay ñổi trong công nghệ sản xuất, kinh doanh; 

- Rủi ro kinh doanh (Ví dụ: Công nghệ cao, thị hiếu của thị trường, cạnh tranh,...); 

- Sự thu hẹp hay mở rộng quy mô kinh doanh; 

- Các ñiều kiện bất lợi (Ví dụ: Cung, cầu tăng hoặc giảm, chiến tranh, giá cả,...); 

- Các tỷ suất quan trọng và các số liệu thống kê về hoạt ñộng kinh doanh hàng năm; 

- Chuẩn mực, chế ñộ kế toán và các vấn ñề liên quan; 

- Các quy ñịnh pháp luật và các chính sách, chế ñộ cụ thể có liên quan; 

- Các nguồn cung cấp (Ví dụ: Hàng hóa, dịch vụ, lao ñộng,...) và giá cả. 

 

 

C -   NHÂN TỐ  NỘ I TẠI CỦA ðƠ N VỊ ðƯỢ C KIỂM  TO ÁN:  
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1- Các ñặc ñiểm quan trọng về sở hữu và quản lý 

- Hội ñồng quản trị: 

+ Số lượng uỷ viên và thành phần; 

+ Uy tín và kinh nghiệm của từng cá nhân; 

+ Tính ñộc lập ñối với Giám ñốc và kiểm soát hoạt ñộng của Giám ñốc; 

+ Các cuộc họp ñịnh kỳ; 

+ Sự tồn tại và phạm vi hoạt ñộng của Ban kiểm soát; 

+ Sự tồn tại và tác ñộng của quy chế hoạt ñộng của ñơn vị; 

+ Những thay ñổi về các cố vấn chuyên môn (nếu có). 

- Giám ñốc (người ñứng ñầu) và bộ máy ñiều hành: 

+ Thay ñổi nhân sự (Ví dụ: Giám ñốc, Phó Giám ñốc, Kế toán trưởng,...); 

+ Kinh nghiệm và uy tín; 

+ Thu nhập; 

+ Các cán bộ tài chính chủ chốt và vị trí của họ trong ñơn vị; 

+ Kế toán trưởng và nhân viên kế toán; 

+ Các chế ñộ khuyến khích vật chất, khen thưởng, kỷ luật; 

+ Sử dụng các ước tính kế toán và dự toán; 

+ Phân cấp quyền hạn và trách nhiệm trong bộ máy ñiều hành; 

+ áp lực ñối với Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu); 

+ Các hệ thống thông tin quản lý. 

- Loại hình doanh nghiệp ( Ví dụ: Nhà nước, tập thể, tư nhân, cổ phần, trách nhiệm 
hữu hạn, doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài...); 

- Lĩnh vực, phạm vi và ñối tượng ñược phép kinh doanh; 

- Thời hạn ñược phép hoạt ñộng; 

- Các chủ sở hữu vốn và các bên liên quan (Ví dụ: Trong nước, ngoài nước, uy tín và 
kinh nghiệm, ...); 

- Cơ cấu vốn (những thay ñổi gần ñây hay dự kiến trong tương lai, ...); 

- Sơ ñồ tổ chức bộ máy sản xuất, kinh doanh; 

- Phạm vi hoạt ñộng; 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh chính và các chi nhánh, ñại lý; 

- Sơ ñồ tổ chức bộ máy quản lý; 

- Các mục tiêu quản lý và kế hoạch chiến lược; 

- Thu hẹp hay mở rộng hoạt ñộng kinh doanh (ñã lên kế hoạch hay ñã thực hiện gần 
ñây); 

- Các nguồn và biện pháp tài chính; 



Cung cấp bởi kiemtoankiemtoankiemtoankiemtoan.com.vn.com.vn.com.vn.com.vn 

 15 

- Chức năng và chất lượng hoạt ñộng của bộ phận kiểm toán nội bộ (nếu có); 

- Quan niệm và thái ñộ của Giám ñốc ñối với hệ thống kiểm soát nội bộ; 

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên các năm trước. 

2- Tình hình kinh doanh của ñơn vị 

(Sản phẩm, thị trường, các nhà cung cấp, chi phí, các hoạt ñộng nghiệp vụ) 

- ðặc ñiểm và qui mô hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh;  

- Các ñiều kiện sản xuất, kho bãi, văn phòng; 

- Các vấn ñề về nhân lực (Ví dụ: Số lượng, chất lượng lao ñộng, sự phân bố nhân lực, 
nguồn cung cấp, mức lương, quy chế nhân viên, thoả ước lao ñộng tập thể và công ñoàn, 
việc thực hiện chế ñộ hưu trí và quy ñịnh của Chính phủ về lao ñộng,...); 

- Sản phẩm, dịch vụ và thị trường (Ví dụ: Các khách hàng và hợp ñồng chính, các ñiều 
khoản về thanh toán, tỷ lệ lợi nhuận gộp, phần thị trường chiếm lĩnh, các ñối thủ cạnh tranh, 
xuất khẩu, các chính sách giá cả, danh tiếng các mặt hàng, bảo hành, ñơn ñặt hàng, xu 
hướng, chiến lược và mục tiêu tiếp thị, quy trình sản xuất,...); 

- Các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ quan trọng (Ví dụ: Các hợp ñồng dài hạn, 
mức ñộ ổn ñịnh của nhà cung cấp, các ñiều kiện thanh toán, các hình thức nhập khẩu, các 
hình thức cung ứng,...); 

- Hàng tồn kho (Ví dụ: ðịa ñiểm, số lượng, chất lượng, quy cách,...); 

- Lợi thế thương mại, quyền sử dụng nhãn hiệu, bằng phát minh sáng chế...; 

- Các khoản chi phí quan trọng; 

- Nghiên cứu và phát triển; 

- Các tài sản, công nợ, nghiệp vụ bằng ngoại tệ và các nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro hối 
ñoái; 

- Luật pháp và các quy ñịnh có ảnh hưởng lớn ñến ñơn vị ñược kiểm toán; 

- Các hệ thống thông tin quản lý (Tình trạng hiện tại, dự kiến thay ñổi, ...); 

- Cơ cấu nợ vay, các ñiều khoản thu hẹp và giới hạn nợ. 

3- Khả năng tài chính  

(Các nhân tố liên quan ñến tình hình tài chính và khả năng sinh lợi của ñơn vị ñược 
kiểm toán) 

- Các tỷ suất quan trọng và số liệu thống kê về hoạt ñộng kinh doanh; 

- Xu hướng biến ñộng của kết quả tài chính. 

4- Môi trường lập báo cáo  

(Các tác ñộng khách quan có ảnh hưởng ñến Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) ñơn vị 
trong việc lập các báo cáo tài chính) 

5- Yếu tố luật pháp 

- Môi trường và các quy ñịnh pháp luật; 

- Các chính sách tài chính và chính sách thuế ; 

- Các yêu cầu ñối với báo cáo kiểm toán; 
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- Những người sử dụng báo cáo tài chính. 
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H Ệ  T H Ố N G 
CH U ẨN  M Ự C K I ỂM  T O Á N V I Ệ T N AM  

CH U ẨN  M Ự C S Ố  50 0  

B ẰN G CH Ứ N G K I Ể M  T O Á N 

(Ban hành theo Quyết ñịnh số 219/2000/Qð-BTC 
ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

QUI ðỊNH  CHUNG 

 

01. Mục ñích của chuẩn mực này là quy ñịnh các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng 
dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản ñối với số lượng và chất lượng các bằng 
chứng kiểm toán phải thu thập khi kiểm toán báo cáo tài chính. 

02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thu thập ñầy ñủ các bằng chứng kiểm 
toán thích hợp ñể làm cơ sở ñưa ra ý kiến của mình về báo cáo tài chính của ñơn vị ñược 
kiểm toán.  

03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và cũng ñược vận dụng 
cho kiểm toán thông tin tài chính khác và các dịch vụ có liên quan của công ty kiểm toán. 

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ các qui ñịnh của chuẩn mực này 
trong quá trình thu thập và xử lý bằng chứng kiểm toán. 

ðơn vị ñược kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có 
những hiểu biết cần thiết về chuẩn mực này ñể phối hợp công việc và xử lý các mối quan hệ 
liên quan ñến quá trình cung cấp và thu thập bằng chứng kiểm toán. 

04. Bằng chứng kiểm toán ñược thu thập bằng sự kết hợp thích hợp giữa các thủ tục 
thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản. Trong một số trường hợp, bằng chứng kiểm 
toán chỉ có thể thu thập ñược bằng thử nghiệm cơ bản.  

Các thuật ngữ trong chuẩn mực này ñược hiểu như sau: 

05. Bằng chứng kiểm toán: Là tất cả các tài liệu, thông tin do kiểm toán viên thu thập 
ñược liên quan ñến cuộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này kiểm toán viên hình thành 
nên ý kiến của mình.  

Bằng chứng kiểm toán bao gồm các tài liệu, chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và 
các tài liệu, thông tin từ những nguồn khác. 

06. Thử nghiệm kiểm soát (kiểm tra hệ thống kiểm soát): Là việc kiểm tra ñể thu thập 
bằng chứng kiểm toán về sự thiết kế phù hợp và sự vận hành hữu hiệu của hệ thống kế toán 
và hệ thống kiểm soát nội bộ.  

07. Thử nghiệm cơ bản (kiểm tra cơ bản): Là việc kiểm tra ñể thu thập bằng chứng 
kiểm toán liên quan ñến báo cáo tài chính nhằm phát hiện ra những sai sót trọng yếu làm 
ảnh hưởng ñến báo cáo tài chính. “Thử nghiệm cơ bản"  gồm: 

a/   Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư;  

b/   Quy trình phân tích. 

 



Cung cấp bởi kiemtoankiemtoankiemtoankiemtoan.com.vn.com.vn.com.vn.com.vn 

 18 

NỘI  DUNG CHUẨN M ỰC  

 

Bằng chứng kiểm toán ñầy ñủ và thích hợp 

08. Kiểm toán viên phải thu thập ñầy ñủ các bằng chứng kiểm toán  thích hợp cho mỗi 
loại ý kiến của mình. Sự "ñầy ñủ" và tính "thích hợp" luôn ñi liền với nhau và ñược áp dụng 
cho các bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ các thủ tục thử nghiệm kiểm soát và thử 
nghiệm cơ bản. “ðầy ñủ” là tiêu chuẩn thể hiện về số lượng bằng chứng kiểm toán; “Thích 
hợp” là tiêu chuẩn thể hiện chất lượng, ñộ tin cậy của bằng chứng kiểm toán. Thông thường 
kiểm toán viên dựa trên các bằng chứng mang tính xét ñoán và thuyết phục nhiều hơn là tính 
khẳng ñịnh chắc chắn. Bằng chứng kiểm toán thường thu ñược từ nhiều nguồn, nhiều dạng 
khác nhau ñể làm căn cứ cho cùng một cơ sở dẫn liệu. 

09. Trong quá trình hình thành ý kiến của mình, kiểm toán viên không nhất thiết phải 
kiểm tra  tất cả các thông tin có sẵn. Kiểm toán viên ñược phép ñưa ra kết luận về số dư tài 
khoản, các nghiệp vụ kinh tế hoặc hệ thống kiểm soát nội bộ trên cơ sở kiểm tra chọn mẫu 
theo phương pháp thống kê hoặc theo xét ñoán cá nhân. 

10. ðánh giá của kiểm toán viên về sự ñầy ñủ và tính thích hợp của bằng chứng kiểm 
toán chủ yếu phụ thuộc vào: 

. Tính chất, nội dung và mức ñộ rủi ro tiềm tàng của toàn bộ báo cáo tài chính, từng số 
dư tài khoản hoặc từng loại nghiệp vụ; 

. Hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và sự ñánh giá về rủi ro kiểm soát; 

. Tính trọng yếu của khoản mục ñược kiểm tra;  

. Kinh nghiệm từ các lần kiểm toán trước; 

. Kết quả các thủ tục kiểm toán, kể cả các sai sót hoặc gian lận ñã ñược phát hiện;  

. Nguồn gốc, ñộ tin cậy của các tài liệu, thông tin. 

11. Khi thu thập bằng chứng kiểm toán từ các thử nghiệm kiểm soát, kiểm toán viên 
phải  xem xét sự ñầy ñủ và tính thích hợp của các bằng chứng  làm cơ sở cho việc ñánh giá 
của mình về rủi ro kiểm soát.  

12. Kiểm toán viên cần thu thập bằng chứng kiểm toán từ hệ thống kế toán và hệ 
thống kiểm soát nội bộ về các phương diện:  

Thiết kế: Hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ ñược thiết kế sao cho có khả 
năng ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai sót trọng yếu;  

Thực hiện: Hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ tồn tại và hoạt ñộng một 
cách hữu hiệu trong suốt thời kỳ xem xét. 

13. Khi thu thập bằng chứng kiểm toán từ các thử nghiệm cơ bản, kiểm toán viên phải 
xem xét sự ñầy ñủ và tính thích hợp của các bằng chứng từ các thử nghiệm cơ bản kết hợp 
với các bằng chứng thu ñược từ thử nghiệm kiểm soát nhằm khẳng ñịnh cơ sở dẫn liệu của 
báo cáo tài chính.  

14. Cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính: Là căn cứ của các khoản mục và thông tin 
trình bày trong báo cáo tài chính do Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) ñơn vị chịu trách 
nhiệm lập trên cơ sở các chuẩn mực và chế ñộ kế toán qui ñịnh phải ñược thể hiện rõ ràng 
hoặc có cơ sở ñối với từng chỉ tiêu trong báo cáo tài chính.  

Cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính phải có các tiêu chuẩn sau: 
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a/ Hiện hữu: Một tài sản hay một khoản nợ phản ánh trên báo cáo tài chính thực tế 
phải tồn tại (có thực) vào thời ñiểm lập báo cáo; 

b/ Quyền và nghĩa vụ: Một tài sản hay một khoản nợ phản ánh trên báo cáo tài chính 
ñơn vị phải có quyền sở hữu hoặc có trách nhiệm hoàn trả tại thời ñiểm lập báo cáo; 

c/ Phát sinh: Một nghiệp vụ hay một sự kiện ñã ghi chép thì phải ñã xảy ra và có liên 
quan ñến ñơn vị trong thời kỳ xem xét; 

d/ ðầy ñủ: Toàn bộ tài sản, các khoản nợ, nghiệp vụ hay giao dịch ñã xảy ra có liên 
quan ñến báo cáo tài chính phải ñược ghi chép hết các sự kiện liên quan; 

e/ ðánh giá: Một tài sản hay một khoản nợ ñược ghi chép theo giá trị thích hợp trên cơ 
sở chuẩn mực và chế ñộ kế toán hiện hành (hoặc ñược thừa nhận); 

f/ Chính xác: Một nghiệp vụ hay một sự kiện ñược ghi chép theo ñúng giá trị của nó, 
doanh thu hay chi phí ñược ghi nhận ñúng kỳ, ñúng khoản mục và ñúng về toán học. 

g/ Trình bày và công bố: Các khoản mục ñược phân loại, diễn ñạt và công bố phù hợp 
với chuẩn mực và chế ñộ kế toán hiện hành (hoặc ñược chấp nhận). 

15. Bằng chứng kiểm toán phải ñược thu thập cho từng cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài 
chính. Bằng chứng liên quan ñến một cơ sở dẫn liệu (như sự hiện hữu của hàng tồn kho) 
không thể bù ñắp cho việc thiếu bằng chứng liên quan ñến cơ sở dẫn liệu khác (như giá trị 
của hàng tồn kho ñó). Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thử nghiệm cơ bản ñược thay 
ñổi tuỳ thuộc vào từng cơ sở dẫn liệu. Các thử nghiệm có thể cung cấp bằng chứng kiểm 
toán cho nhiều cơ sở dẫn liệu cùng một lúc (như việc thu hồi các khoản phải thu có thể cung 
cấp bằng chứng cho sự hiện hữu và giá trị của các khoản phải thu ñó). 

16. ðộ tin cậy của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào nguồn gốc (ở bên trong hay ở 
bên ngoài); hình thức (hình ảnh, tài liệu, hoặc lời nói) và từng trường hợp cụ thể. Việc ñánh 
giá ñộ tin cậy của bằng chứng kiểm toán dựa trên các nguyên tắc sau ñây: 

. Bằng chứng có nguồn gốc từ bên ngoài ñơn vị ñáng tin cậy hơn bằng chứng có nguồn 
gốc từ bên trong; 

. Bằng chứng có nguồn gốc từ bên trong ñơn vị có ñộ tin cậy cao hơn khi hệ thống kế 
toán và hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt ñộng có hiệu quả;  

. Bằng chứng do kiểm toán viên tự thu thập có ñộ tin cậy cao hơn bằng chứng do ñơn 
vị cung cấp; 

. Bằng chứng dưới dạng văn bản, hình ảnh ñáng tin cậy hơn bằng chứng ghi lại lời nói. 

17. Bằng chứng kiểm toán có sức thuyết phục cao hơn khi có ñược thông tin từ nhiều 
nguồn và nhiều loại khác nhau cùng xác nhận. Trường hợp này kiểm toán viên có thể có 
ñược ñộ tin cậy cao hơn ñối với bằng chứng kiểm toán so với trường hợp thông tin có ñược 
từ những bằng chứng riêng rẽ. Ngược lại, trường hợp bằng chứng có từ nguồn này mâu 
thuẫn với bằng chứng có từ nguồn khác, thì kiểm toán viên phải xác ñịnh những thủ tục 
kiểm tra bổ sung cần thiết ñể giải quyết mâu thuẫn trên. 

18. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải xem xét mối quan hệ giữa chi phí 
cho việc thu thập bằng chứng kiểm toán với lợi ích của các thông tin ñó. Khó khăn và chí 
phí phát sinh ñể thu thập bằng chứng không phải là lý do ñể bỏ qua một số thủ tục kiểm toán 
cần thiết.  

19. Khi có nghi ngờ liên quan ñến cơ sở dẫn liệu có thể ảnh hưởng trọng yếu ñến báo 
cáo tài chính, kiểm toán viên phải thu thập thêm bằng chứng kiểm toán ñể loại trừ sự nghi 
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ngờ ñó. Nếu không thể thu thập ñầy ñủ bằng chứng thích hợp, kiểm toán viên sẽ phải ñưa ra 
ý kiến chấp nhận từng phần, hoặc ý kiến không thể ñưa ra ý kiến.  

 

Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán     

20. Kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán bằng các phương pháp sau: kiểm 
tra, quan sát, ñiều tra, xác nhận, tính toán và quy trình phân tích. Việc thực hiện các phương 
pháp này một phần tuỳ thuộc vào thời gian thu thập ñược bằng chứng kiểm toán.  

21. Kiểm tra: Là việc soát xét chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu có 
liên quan hoặc việc kiểm tra các tài sản hữu hình. Việc kiểm tra nói trên cung cấp bằng 
chứng có ñộ tin cậy cao hay thấp tuỳ thuộc vào nội dung, nguồn gốc của các bằng chứng và 
tuỳ thuộc vào hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ ñối với quy trình xử lý tài liệu ñó. Bốn 
nhóm tài liệu chủ yếu sau ñây cung cấp cho kiểm toán viên các bằng chứng với ñộ tin cậy 
khác nhau:  

. Tài liệu do bên thứ ba lập và lưu giữ; 

. Tài liệu do bên thứ ba lập và ñơn vị  ñược kiểm toán lưu giữ; 

. Tài liệu do ñơn vị ñược kiểm toán lập và bên thứ ba lưu giữ; 

. Tài liệu do ñơn vị ñược kiểm toán lập và lưu giữ. 

Việc kiểm tra tài sản hữu hình cung cấp bằng chứng tin cậy về tính hiện hữu của tài 
sản, nhưng không hẳn là bằng chứng ñủ tin cậy về quyền sở hữu và giá trị của tài sản ñó.  

22. Quan sát: Là việc theo dõi một hiện tượng, một chu trình hoặc một thủ tục do 
người khác thực hiện (Ví dụ: Kiểm toán viên quan sát việc kiểm kê thực tế hoặc quan sát 
các thủ tục kiểm soát do ñơn vị tiến hành...). 

23. ðiều tra: Là việc tìm kiếm thông tin từ những người có hiểu biết ở bên trong hoặc 
bên ngoài ñơn vị. ðiều tra ñược thực hiện bằng việc chính thức gửi văn bản, phỏng vấn hoặc 
trao ñổi kết quả ñiều tra, sẽ cung cấp cho kiểm toán viên những thông tin chưa có, hoặc 
những thông tin bổ sung ñể củng cố các bằng chứng ñã có. 

24. Xác nhận: Là sự trả lời cho một yêu cầu cung cấp thông tin nhằm xác minh lại 
những thông tin ñã có trong các tài liệu kế toán (Ví dụ: Kiểm toán viên yêu cầu ñơn vị gửi 
thư cho khách hàng xác nhận trực tiếp ñối với số dư các khoản phải thu của khách hàng...). 

25. Tính toán: Là việc kiểm tra tính chính xác về mặt toán học của số liệu trên chứng 
từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khác hay việc thực hiện các tính 
toán ñộc lập của kiểm toán viên. 

 26. Quy trình phân tích: Là việc phân tích các số liệu, thông tin, các tỷ suất quan 
trọng, qua ñó tìm ra những xu hướng, biến ñộng và tìm ra những mối quan hệ có mâu thuẫn 
với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị ñã dự kiến. 
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H Ệ  T H Ố N G 
CH U ẨN  M Ự C K I ỂM  T O Á N V I Ệ T N AM  

 

CH UẨN M ỰC SỐ  5 1 0  
KIỂM  TO ÁN NĂM  ðẦU TIÊN -  SỐ DƯ  ðẦU NĂM  TÀI CHÍNH 

(Ban hành theo Quyết ñịnh số 219/2000/Qð-BTC 
ngày 29 tháng 12  năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

Q U I  ð Ị NH  C H UN G 

 

01. Mục ñích của chuẩn mực này là quy ñịnh các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng 
dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan ñến số dư ñầu năm tài chính 
khi kiểm toán báo cáo tài chính năm ñầu tiên. Chuẩn mực này cũng yêu cầu kiểm toán viên 
nắm ñược những sự kiện không chắc chắn hay những cam kết hiện hữu ở thời ñiểm ñầu năm 
tài chính trong trường hợp kiểm toán báo cáo tài chính năm ñầu tiên. 

02. Khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm ñầu tiên, kiểm toán viên phải thu 
thập ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp nhằm bảo ñảm: 

a) Số dư ñầu năm không có sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính năm 
nay; 

b) Số dư cuối năm của năm tài chính trước ñược kết chuyển chính xác, hoặc ñược 
phân loại lại một cách phù hợp trong trường hợp cần thiết; 

c) Chế ñộ kế toán ñã ñược áp dụng nhất quán hoặc các thay ñổi về chế ñộ kế toán ñã 
ñược ñiều chỉnh trong báo cáo tài chính  và trình bày ñầy ñủ trong phần thuyết minh báo cáo 
tài chính. 

03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính năm ñầu tiên và ñược 
vận dụng cho kiểm toán năm ñầu tiên các thông tin tài chính khác.  

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ những quy ñịnh của chuẩn mực 
này trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính năm ñầu tiên. 

ðơn vị ñược kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có 
những hiểu biết cần thiết về các quy ñịnh trong chuẩn mực này ñể phối hợp công việc với 
công ty kiểm toán và kiểm toán viên cũng như khi xử lý các quan hệ liên quan ñến báo cáo 
tài chính năm ñầu tiên ñược kiểm toán. 

Các thuật ngữ trong chuẩn mực này ñược hiểu như sau: 

04. Số dư ñầu năm: Là số dư trên tài khoản kế toán vào thời ñiểm ñầu năm tài chính. 
Số dư ñầu năm ñược lập dựa trên cơ sở số dư cuối năm tài chính trước. 

Số dư ñầu năm chịu ảnh hưởng của: 

a) Các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế trong các năm trước; 

b) Chế ñộ kế toán ñã áp dụng trong năm trước. 

05. Năm ñầu tiên: Là năm ñược kiểm toán mà Báo cáo tài chính năm trước ñó:  

- Chưa ñược kiểm toán; hoặc 

- ðược công ty kiểm toán khác kiểm toán. 
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NỘ I  D UN G CH U ẨN  M Ự C 

Các thủ tục kiểm toán 

06. Mức ñộ ñầy ñủ và tính thích hợp của bằng chứng kiểm toán về số dư ñầu năm phải 
thu thập phụ thuộc vào: 

- Chế ñộ kế toán mà ñơn vị áp dụng; 

- Báo cáo tài chính năm trước ñã ñược kiểm toán hoặc chưa ñược kiểm toán và nội 
dung của báo cáo kiểm toán năm trước (nếu ñã kiểm toán); 

- Nội dung, tính chất của các tài khoản và các rủi ro có sai sót trọng yếu ảnh hưởng 
ñến báo cáo tài chính năm nay; 

- Tính trọng yếu của các số dư ñầu năm liên quan ñến báo cáo tài chính năm nay. 

07. Kiểm toán viên phải xem xét các số dư ñầu năm ñã ñược phản ánh theo chế ñộ kế 
toán ñược áp dụng trong năm trước và ñược áp dụng nhất quán trong năm nay. Nếu có thay 
ñổi chế ñộ kế toán thì kiểm toán viên phải xem xét những thay ñổi ñó cũng như việc thực 
hiện và trình bày trong báo cáo tài chính năm nay. 

08. Khi báo cáo tài chính năm trước ñược công ty kiểm toán khác kiểm toán thì kiểm 
toán viên năm nay có thể thu thập bằng chứng kiểm toán về số dư ñầu năm bằng cách xem 
xét hồ sơ kiểm toán của kiểm toán viên năm trước. Trong trường hợp này, kiểm toán viên 
năm nay cần lưu ý ñến năng lực chuyên môn và tính ñộc lập của kiểm toán viên năm trước. 
Nếu báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên năm trước không chấp nhận toàn phần thì kiểm 
toán viên năm nay phải lưu ý ñến những nguyên nhân không chấp nhận toàn phần của ý kiến 
kiểm toán năm trước. 

09. Khi báo cáo tài chính năm trước chưa ñược kiểm toán hoặc ñã ñược kiểm toán 
nhưng kiểm toán viên năm nay không thoả mãn sau khi ñã thực hiện các thủ tục quy ñịnh 
trong ñoạn 08, mà không thu thập ñược ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, thì kiểm 
toán viên phải thực hiện các thủ tục kiểm toán quy ñịnh trong ñoạn 10 và ñoạn 11. 

10. ðối với số dư ñầu năm về nợ ngắn hạn và tài sản lưu ñộng, kiểm toán viên có thể 
thu thập ñược bằng chứng kiểm toán khi thực hiện thủ tục kiểm toán năm nay.  

+ Ví dụ 1: “Khi xem xét việc thanh toán các khoản phải thu, phải trả trong năm nay, 
kiểm toán viên sẽ thu thập ñược bằng chứng kiểm toán về số dư các khoản phải thu, phải trả 
ñầu năm”. 

+ Ví dụ 2: “ðối với hàng tồn kho ñầu năm, kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục 
kiểm toán bổ sung bằng cách giám sát kiểm kê thực tế trong năm hoặc cuối năm nay, ñối 
chiếu số lượng, giá trị nhập, xuất từ ñầu năm ñến thời ñiểm kiểm kê thực tế và tính ra hàng 
tồn kho ñầu năm”. 

+ Ví dụ 3: “ðối với số dư tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu, phải trả cũng có thể 
thực hiện thủ tục xác nhận số dư ñầu năm của người thứ ba”. 

Sự kết hợp các thủ tục kiểm toán này sẽ cung cấp cho kiểm toán viên ñầy ñủ bằng 
chứng kiểm toán thích hợp. 

11. ðối với tài sản cố ñịnh, các khoản ñầu tư và nợ dài hạn, kiểm toán viên phải kiểm 
tra các chứng từ chứng minh cho số dư ñầu năm. Trong một số trường hợp nhất ñịnh, ñối 
với các khoản ñầu tư và nợ dài hạn, kiểm toán viên có thể lấy xác nhận về số dư ñầu năm từ 
bên thứ ba hoặc thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung. 

Kết luận và lập báo cáo kiểm toán 
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12. Sau khi tiến hành các thủ tục kiểm toán nêu trên, nếu kiểm toán viên vẫn không 
thể thu thập ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về số dư ñầu năm, thì báo cáo kiểm 
toán báo cáo tài chính năm ñầu tiên sẽ ñược lập theo một trong các loại sau: 

a) Báo cáo kiểm toán  loại “ý kiến chấp nhận từng phần” (hoặc “ý kiến ngoại trừ”) 

Ví dụ 1: 

 “...Chúng tôi ñã không thể giám sát kiểm kê thực tế hàng tồn kho vào ngày 31/12/X1, 
vì tại thời ñiểm ñó, chúng tôi không ñược bổ nhiệm làm kiểm toán. Các thủ tục kiểm toán 
bổ sung cũng không cho phép chúng tôi kiểm tra ñược tính ñúng ñắn của số lượng hàng tồn 
kho tại thời ñiểm trên. 

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng (nếu có) ñến báo cáo tài chính vì lý 
do nêu trên, báo cáo tài chính ñã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 
tình hình tài chính của công ty tại thời ñiểm 31/12/X2 cũng như kết quả kinh doanh và các 
luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X2, phù hợp với chuẩn 
mực và chế ñộ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy ñịnh pháp lý có liên quan”. 

b) Báo cáo kiểm toán loại “ý kiến từ chối” (hoặc “ý kiến không thể ñưa ra ý kiến”) 

Ví dụ 2: 

“...Chúng tôi ñã không thể giám sát kiểm kê thực tế hàng tồn kho tại ngày 31/12/X1, 
vì tại thời ñiểm ñó chúng tôi không ñược bổ nhiệm làm kiểm toán. Do những hạn chế từ 
phía ñơn vị mà chúng tôi không thể kiểm tra ñược hàng tồn kho ñầu năm với giá trị XX  
VNð cũng như không nhận ñược các bản xác nhận nợ phải thu ñầu năm với giá trị XY 
VNð trên Bảng cân ñối kế toán tại ngày 31/12/X1. Theo ý kiến của chúng tôi vì tính trọng 
yếu của các sự kiện này, chúng tôi từ chối ñưa ra ý kiến (hoặc không thể ñưa ra ý kiến) của 
mình về báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X2 của ñơn vị”. 

13. Trường hợp số dư ñầu năm có nhiều sai sót ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài 
chính năm nay thì kiểm toán viên phải thông báo cho Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) ñơn 
vị và sau khi ñược sự ñồng ý của Giám ñốc, thông báo cho kiểm toán viên năm trước (nếu 
có). 

Trường hợp số dư ñầu năm có những sai sót ảnh hưởng trọng yếu ñến Báo cáo tài 
chính năm nay như nói trên, nhưng ñơn vị ñược kiểm toán không xử lý và không trình bày 
trong thuyết minh báo cáo tài chính thì kiểm toán viên ñưa ra “ý kiến chấp nhận từng phần” 
hoặc “ý kiến không chấp nhận”. 

14. Trường hợp chế ñộ kế toán của năm nay thay ñổi so với chế ñộ kế toán năm trước 
và sự thay ñổi ñó ñơn vị ñược kiểm toán không xử lý và không trình bày ñầy ñủ trong thuyết 
minh Báo cáo tài chính thì kiểm toán viên ñưa ra “ý kiến chấp nhận từng phần” hoặc “ý kiến 
không chấp nhận”. 

15. Trường hợp báo cáo kiểm toán năm trước không ñưa ra “ý kiến chấp nhận toàn 
phần”, thì kiểm toán viên phải xem xét lý do dẫn ñến ý kiến ñó và ảnh hưởng của nó ñến 
báo cáo tài chính năm nay. Ví dụ, do giới hạn phạm vi kiểm toán hoặc không có khả năng 
xác ñịnh số dư hàng tồn kho ñầu năm nhưng ñiều ñó không ảnh hưởng trọng yếu ñến báo 
cáo tài chính năm nay thì kiểm toán viên có thể ñưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Nếu lý 
do không ñược chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán năm trước vẫn còn và ảnh 
hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính năm nay thì kiểm toán viên phải ñưa ra ý kiến phù 
hợp trong báo cáo kiểm toán năm nay. 
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H Ệ  T H Ố N G 
CH U ẨN  M Ự C K I ỂM  T O Á N V I Ệ T N AM  

 

C HUẨN MỰC  SỐ 5 2 0  

 

QUY T RÌNH  PH ÂN TÍCH  

(Ban hành theo Quyết ñịnh số 219/2000/Qð-BTC 
ngày  29 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

Q U I  ð Ị NH  C H UN G 

 

01. Mục ñích của chuẩn mực này là quy ñịnh các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng 
dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan ñến quy trình (thủ tục) phân 
tích trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. 

02. Kiểm toán viên phải thực hiện quy trình phân tích khi lập kế hoạch kiểm toán và 
giai ñoạn soát xét tổng thể về cuộc kiểm toán. 

Quy trình phân tích cũng ñược thực hiện ở các giai ñoạn khác trong quá trình kiểm 
toán.  

03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và cũng ñược vận dụng 
cho kiểm toán thông tin tài chính khác và các dịch vụ có liên quan của Công ty kiểm toán.  

Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán phải tuân thủ những quy ñịnh của chuẩn mực 
này trong quá trình thực hiện kiểm toán và cung cấp dịch vụ liên quan. 

ðơn vị ñược kiểm toán (khách hàng) phải có những hiểu biết cần thiết về chuẩn mực 
này ñể phối hợp với kiểm toán viên trong việc cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết 
liên quan ñến cuộc kiểm toán.  

Các thuật ngữ trong chuẩn mực này ñược hiểu như sau: 

04. Quy trình phân tích: Là việc phân tích các số liệu, thông tin, các tỷ suất quan 
trọng, qua ñó tìm ra những xu hướng, biến ñộng và tìm ra những mối quan hệ có mâu thuẫn 
với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị ñã dự kiến. 

 

NỘI  DUNG CHUẨN M ỰC 

 

Nội dung và mục ñích của quy trình phân tích    

05. Quy trình phân tích bao gồm việc so sánh các thông tin tài chính, như: 

- So sánh thông tin tương ứng trong kỳ này với các kỳ trước; 

- So sánh giữa thực tế với kế hoạch của ñơn vị (Ví dụ: Kế hoạch sản xuất, kế hoạch 
bán hàng ...); 

- So sánh giữa thực tế với ước tính của kiểm toán viên (Ví dụ: Chi phí  khấu hao ước 
tính...); 
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- So sánh giữa thực tế của ñơn vị với các ñơn vị trong cùng ngành có cùng quy mô 
hoạt ñộng, hoặc với số liệu thống kê, ñịnh mức cùng ngành (Ví dụ: Tỷ suất ñầu tư, tỷ lệ lãi 
gộp...). 

06. Quy trình phân tích cũng bao gồm việc xem xét các mối quan hệ: 

- Giữa các thông tin tài chính với nhau (Ví dụ: Mối quan hệ giữa lãi gộp với doanh 
thu...); 

- Giữa các thông tin tài chính với các thông tin phi tài chính (Ví dụ: Mối quan hệ giữa 
chi phí nhân công với số lượng nhân viên...). 

07. Trong quá trình thực hiện quy trình phân tích, kiểm toán viên ñược phép sử dụng 
nhiều phương pháp khác nhau từ việc so sánh ñơn giản ñến những phân tích phức tạp ñòi 
hỏi phải sử dụng các kỹ thuật thống kê tiên tiến. Quy trình phân tích cũng ñược áp dụng ñối 
với báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính của ñơn vị thành viên hoặc từng thông tin 
riêng lẻ của các báo cáo tài chính.  

Việc lựa chọn quy trình phân tích, phương pháp và mức ñộ áp dụng tuỳ thuộc vào sự 
xét ñoán chuyên môn của kiểm toán viên. 

08. Quy trình phân tích ñược sử dụng cho các mục ñích sau: 

- Giúp kiểm toán viên xác ñịnh nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm 
toán khác; 

- Quy trình phân tích ñược thực hiện như là một thử nghiệm cơ bản khi việc sử dụng 
thủ tục này có hiệu quả hơn so với kiểm tra chi tiết trong việc giảm bớt rủi ro phát hiện liên 
quan ñến cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính; 

- Quy trình phân tích ñể kiểm tra toàn bộ báo cáo tài chính trong khâu soát xét cuối 
cùng của cuộc kiểm toán. 

Quy trình phân tích áp dụng khi lập kế hoạch kiểm toán 

09. Kiểm toán viên phải áp dụng quy trình phân tích trong quá trình lập kế hoạch kiểm 
toán ñể tìm hiểu tình hình kinh doanh của ñơn vị và xác ñịnh những vùng có thể có rủi ro. 

Quy trình phân tích giúp kiểm toán viên xác ñịnh nội dung, lịch trình và phạm vi của 
các thủ tục kiểm toán khác.  

10. Quy trình phân tích áp dụng trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán ñược dựa trên 
các thông tin tài chính và thông tin phi tài chính (Ví dụ: Mối quan hệ giữa doanh thu với số 
lượng hàng bán hoặc số lượng sản phẩm sản xuất với công suất máy móc, thiết bị...). 

Quy trình phân tích trong thử nghiệm cơ bản 

11. Trong quá trình kiểm toán, nhằm giảm bớt rủi ro phát hiện liên quan ñến cơ sở dẫn 
liệu của báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải thực hiện quy trình phân tích hoặc kiểm tra 
chi tiết hoặc kết hợp cả hai. Nhằm xác ñịnh thủ tục kiểm toán thích hợp cho một mục tiêu 
kiểm toán cụ thể, kiểm toán viên phải xét ñoán hiệu quả của từng thủ tục kiểm toán.  

12. Kiểm toán viên phải thảo luận với Giám ñốc, kế toán trưởng hoặc người ñại diện 
của ñơn vị ñược kiểm toán về khả năng cung cấp thông tin và ñộ tin cậy của các thông tin 
cần thiết cho việc áp dụng quy trình phân tích, kể cả kết quả phân tích mà ñơn vị ñã thực 
hiện. Kiểm toán viên ñược phép sử dụng các dữ liệu phân tích của ñơn vị nếu tin tưởng vào 
các dữ liệu này. 

13. Khi áp dụng quy trình phân tích, kiểm toán viên phải xem xét các yếu tố sau: 
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- Mục tiêu của phân tích và ñộ tin cậy của kết quả thu ñược; 

- ðặc ñiểm của ñơn vị và mức ñộ chi tiết hoá thông tin (Ví dụ: Quy trình phân tích áp 
dụng ñối với thông tin tài chính của từng ñơn vị thành viên sẽ hiệu quả hơn là chỉ áp dụng 
ñối với thông tin tổng hợp của các ñơn vị...); 

- Khả năng sẵn có của các thông tin tài chính và phi tài chính; 

- ðộ tin cậy của các thông tin (Ví dụ: Sự ñúng ñắn của các kế hoạch hoặc dự toán ...); 

- Tính thích ñáng của các thông tin (Ví dụ: Kế hoạch ñược thiết lập có tính khả thi hơn 
là kế hoạch chỉ là các mục ñích phải ñạt ñược); 

- Nguồn gốc thông tin (Ví dụ: Thông tin từ bên ngoài thường có ñộ tin cậy cao hơn 
thông tin do ñơn vị cung cấp...); 

- Khả năng so sánh của thông tin (Ví dụ: Thông tin do ñơn vị cung cấp có thể so sánh 
với thông tin của ñơn vị khác trong cùng ngành...); 

- Những hiểu biết có ñược từ cuộc kiểm toán các kỳ trước cùng với hiểu biết về tính 
hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ và các vấn ñề nảy sinh ñã dẫn 
ñến các bút toán ñiều chỉnh trong những kỳ trước. 

Quy trình phân tích áp dụng trong giai ñoạn soát xét tổng thể cuộc kiểm toán 

14. Trong giai ñoạn soát xét tổng thể cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải áp dụng quy 
trình phân tích ñể có kết luận tổng quát về sự phù hợp trên các khía cạnh trọng yếu của báo 
cáo tài chính với những hiểu biết của mình về tình hình kinh doanh của ñơn vị. Quy trình 
phân tích giúp kiểm toán viên khẳng ñịnh lại những kết luận có ñược trong suốt quá trình 
kiểm tra các tài khoản hoặc các khoản mục trên báo cáo tài chính. Trên cơ sở ñó giúp kiểm 
toán viên ñưa ra kết luận tổng quát về tính trung thực, hợp lý của toàn bộ báo cáo tài chính. 
Tuy nhiên, quy trình phân tích cũng chỉ ra những ñiểm yêu cầu kiểm toán viên phải thực 
hiện công việc kiểm toán bổ sung. 

Mức ñộ tin cậy của quy trình phân tích      

15. Quy trình phân tích ñược áp dụng cho các thông tin có thực và có mối quan hệ lẫn 
nhau. Kết quả phân tích các mối liên hệ cung cấp cho kiểm toán viên các bằng chứng kiểm 
toán về sự ñầy ñủ, tính chính xác, tính hợp lý về các dữ liệu do hệ thống kế toán lập ra. ðộ 
tin cậy của quy trình phân tích phụ thuộc vào sự ñánh giá của kiểm toán viên về rủi ro mà 
quy trình phân tích không phát hiện ñược (Ví dụ: Kết quả phân tích không thể hiện sự biến 
ñộng hay chênh lệch lớn nhưng trong thực tế vẫn có sai sót trọng yếu...).    

 16. Mức ñộ tin cậy vào kết quả của quy trình phân tích phụ thuộc vào các nhân tố sau: 

- Tính trọng yếu của các tài khoản hoặc loại nghiệp vụ (Ví dụ: Hàng tồn kho là trọng 
yếu thì không chỉ dừng lại ở quy trình phân tích mà còn thực hiện một số thủ tục kiểm tra 
chi tiết khác trước khi kết luận. Ngược lại khoản mục nợ phải thu ñược coi là không trọng 
yếu thì có thể chỉ căn cứ vào kết quả phân tích ñể kết luận...);  

- Các thủ tục kiểm toán khác có cùng một mục tiêu kiểm toán (Ví dụ:   Thủ tục kiểm 
tra nghiệp vụ thu tiền sau ngày khoá sổ của các khoản phải thu sẽ khẳng ñịnh hoặc phủ nhận 
kết quả của quy trình phân tích nợ phải thu theo thời hạn, ...); 

- ðộ chính xác có thể dự kiến của quy trình phân tích (Ví dụ: Kiểm toán viên thường 
so sánh, phân tích tỷ lệ lãi gộp giữa năm nay với năm trước hơn là so sánh các chi phí bất 
thường giữa năm trước với năm nay...); 
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- ðánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát (Ví dụ: Nếu việc kiểm soát nội bộ của 
bộ phận bán hàng là yếu kém thì nên dựa vào kiểm tra chi tiết hơn là dựa vào quy trình phân 
tích...). 

17. Kiểm toán viên phải kiểm tra lại các thủ tục kiểm soát ñể tạo ra các thông tin sử 
dụng trong quy trình phân tích. Trường hợp thủ tục kiểm soát có hiệu quả thì kiểm toán viên 
sẽ tin tưởng hơn vào ñộ tin cậy của các thông tin và kết quả phân tích cũng tin cậy hơn. 
Kiểm toán viên phải kiểm tra ñồng thời các thủ tục kiểm soát của kế toán với thủ tục kiểm 
soát thông tin phi tài chính (Ví dụ: Trường hợp ñơn vị kiểm soát việc lập hoá ñơn bán hàng 
ñồng thời với kiểm soát số lượng bán hàng thì kiểm toán viên cũng kiểm tra ñồng thời thủ 
tục kiểm soát hoá ñơn bán hàng và kiểm soát số lượng hàng bán). 

ðiều tra các yếu tố bất thường 

18.Trường hợp quy trình phân tích phát hiện ñược những chênh lệch trọng yếu hoặc 
mối liên hệ không hợp lý giữa các thông tin tương ứng, hoặc có chênh lệch lớn với số liệu 
dự tính, kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục ñiều tra ñể thu thập ñầy ñủ bằng chứng 
kiểm toán thích hợp. 

19. ðiều tra các khoản chênh lệch trọng yếu hay mối liên hệ không hợp lý thường bắt 
ñầu bằng việc yêu cầu Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu ) ñơn vị ñược kiểm toán cung cấp 
thông tin, tiếp theo là thực hiện các thủ tục: 

- Kiểm tra lại những câu trả lời của Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) bằng cách ñối 
chiếu với những bằng chứng kiểm toán khác ñã thu ñược trong quá trình kiểm toán; 

- Xem xét, thực hiện các thủ tục kiểm toán khác nếu Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) 
vẫn không thể giải thích ñược, hoặc giải thích không thoả ñáng. 
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H Ệ  T H ỐN G  
CH U ẨN M Ự C K I Ể M  T O ÁN VI ỆT  NAM  

 

CH U ẨN M Ự C  S Ố  58 0  

GIẢI TRÌNH CỦA GIÁM  ðỐ C 

(Ban hành  theo Quyết ñịnh số 219/2000/Qð-BTC 
ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

Q UI  ðỊ NH  CH UN G 

  

01. Mục ñích của chuẩn mực này là qui ñịnh các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và 
hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản trong việc thu thập và sử 
dụng các giải trình của Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) ñơn vị ñược kiểm toán như 
những bằng chứng kiểm toán, các thủ tục ñược áp dụng ñể ñánh giá và lưu trữ các giải 
trình của Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) ñơn vị, các biện pháp xử lý khi Giám ñốc 
(hoặc người ñứng ñầu) ñơn vị từ chối cung cấp các giải trình thích hợp trong quá trình 
kiểm toán báo cáo tài chính. 

02. Kiểm toán viên phải thu thập ñược các giải trình của Giám ñốc (hoặc người 
ñứng ñầu) ñơn vị ñược kiểm toán. 

03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và cũng ñược vận 
dụng cho kiểm toán thông tin tài chính khác và các dịch vụ liên quan của công ty kiểm 
toán. 

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ các qui ñịnh của chuẩn mực 
này trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. 

ðơn vị ñược kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải 
có những hiểu biết cần thiết về chuẩn mực này ñể phối hợp công việc với kiểm toán 
viên và công ty kiểm toán cũng như xử lý các mối quan hệ trong kiểm toán. 

Các thuật ngữ trong chuẩn mực này ñược hiểu như sau: 

04. Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu): Là người ñại diện theo pháp luật cao nhất 
của doanh nghiệp, tổ chức như: Giám ñốc, Tổng Giám ñốc, Chủ sở hữu, Thủ trưởng 
ñơn vị. Trong một số trường hợp người ñứng ñầu là Chủ tịch Hội ñồng quản trị hoặc 
Chủ tịch Hội ñồng quản lý (dưới ñây gọi chung là Giám ñốc). 

 

NỘ I DUNG CH UẨN M ỰC 

 

Sự thừa nhận của Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán về trách nhiệm ñối với báo 
cáo tài chính 

05. Kiểm toán viên phải thu thập bằng chứng về việc Giám ñốc ñơn vị ñược 
kiểm toán thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực và chế ñộ kế toán hiện hành (hoặc 
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ñược chấp nhận) và ñã phê duyệt báo cáo tài chính. Kiểm toán viên thu thập bằng 
chứng nói trên trong các biên bản họp Hội ñồng quản trị (hoặc Ban Giám ñốc) liên 
quan ñến vấn ñề này, hoặc bằng cách yêu cầu Giám ñốc cung cấp “Bản giải trình”, bản 
“Báo cáo của Giám ñốc” hoặc “Báo cáo tài chính” ñã ñược Giám ñốc ký duyệt. 

Sử dụng các giải trình của Giám ñốc như là bằng chứng kiểm toán 

06. Trường hợp không có ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, kiểm toán 
viên phải thu thập các giải trình bằng văn bản của Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán về 
những vấn ñề xét thấy có ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính. ðể hạn chế sự 
hiểu lầm giữa kiểm toán viên và Giám ñốc ñơn vị, các giải trình bằng lời phải ñược 
Giám ñốc xác nhận lại bằng văn bản. Phụ lục số 01 ñưa ra ví dụ về những vấn ñề ñược 
thể hiện trong bản giải trình của Giám ñốc hoặc trong văn bản của kiểm toán viên yêu 
cầu Giám ñốc xác nhận. 

07. Các vấn ñề yêu cầu Giám ñốc giải trình bằng văn bản ñược giới hạn trong 
những vấn ñề riêng lẻ, hoặc tổng hợp có ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính. 
ðối với những vấn ñề xét thấy cần thiết, kiểm toán viên phải thông báo với Giám ñốc 
biết rõ ý kiến của mình về tính trọng yếu của vấn ñề cần phải giải trình. 

08. Trong quá trình kiểm toán, Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) ñơn vị ñược 
kiểm toán gửi các bản giải trình tới kiểm toán viên và công ty kiểm toán một cách tự 
nguyện hoặc do yêu cầu cụ thể của kiểm toán viên. Khi những giải trình này có liên 
quan ñến những vấn ñề có ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính, kiểm toán viên 
phải làm các công việc sau: 

- Thu thập bằng chứng kiểm toán từ các thông tin ở trong ñơn vị hay ngoài ñơn 
vị ñể xác minh các giải trình của Giám ñốc; 

- ðánh giá sự hợp lý và nhất quán giữa bản giải trình của Giám ñốc với các bằng 
chứng kiểm toán khác ñã thu thập ñược; 

- Xác ñịnh mức ñộ hiểu biết các vấn ñề ñã ñược giải trình của người lập giải 
trình. 

09. Giải trình của Giám ñốc không thể thay thế các bằng chứng kiểm toán mà 
kiểm toán viên thu thập ñược. (Ví dụ: Giải trình của Giám ñốc về nguyên giá một 
TSCð không thể thay thế cho bằng chứng kiểm toán về nguyên giá TSCð ñó như hoá 
ñơn của người bán hay báo cáo quyết toán dự án hoàn thành ñược duyệt). Việc kiểm 
toán viên không thu thập ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về một vấn ñề ảnh 
hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính, trong khi có thể thu thập ñược các bằng chứng 
ñó sẽ dẫn ñến sự giới hạn về phạm vi kiểm toán mặc dù vấn ñề ñó ñã ñược Giám ñốc 
giải trình. 

10. Trong một số trường hợp, giải trình của Giám ñốc là bằng chứng kiểm toán 
duy nhất thu thập ñược (Ví dụ: Kiểm toán viên không phải thu thập các bằng chứng 
khác ñể chứng minh cho chủ trương của Giám ñốc thực hiện một khoản ñầu tư dài hạn 
nào ñó...). 

11. Kiểm toán viên phải tìm hiểu nguyên nhân khi giải trình của Giám ñốc mâu 
thuẫn với bằng chứng kiểm toán khác và khi cần thiết thì phải xác minh lại mức ñộ tin 
cậy của bằng chứng kiểm toán và các giải trình của Giám ñốc. 

Lưu vào hồ sơ kiểm toán các giải trình của Giám ñốc 
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12. Kiểm toán viên phải lưu vào hồ sơ kiểm toán các giải trình của Giám ñốc 
dưới hình thức tóm tắt các lần trao ñổi bằng lời hoặc các giải trình bằng văn bản ñể 
làm bằng chứng kiểm toán. 

 

13. Các giải trình bằng văn bản ñược ñánh giá là các bằng chứng kiểm toán có 
giá trị hơn các giải trình bằng lời nói. Các giải trình bằng văn bản ñược thể hiện dưới 
các hình thức: 

- Bản giải trình của Giám ñốc; 

- Thư của kiểm toán viên liệt kê ra tất cả những hiểu biết của mình về các giải 
trình của Giám ñốc và ñược Giám ñốc xác nhận là ñúng; 

- Biên bản họp Hội ñồng quản trị hoặc báo cáo tài chính ñã ñược Giám ñốc ký 
duyệt. 

Các yếu tố cơ bản của một bản giải trình 

14. Khi yêu cầu Giám ñốc ñơn vị lập bản giải trình, kiểm toán viên phải ñề nghị 
văn bản ñó ñược gửi trực tiếp cho mình với nội dung gồm: Các thông tin phải giải 
trình, ngày tháng, họ tên, chữ ký của người lập hoặc xác nhận vào bản giải trình. 

15. Thông thường, bản giải trình của Giám ñốc ñược ghi ngày tháng cùng với 
ngày tháng ghi trên báo cáo kiểm toán. Một số trường hợp yêu cầu lập bản giải trình 
ngay trong qúa trình kiểm toán hoặc sau ngày ghi trên báo cáo tài chính nhưng phải 
trước ngày ghi trên báo cáo kiểm toán. Trường hợp cá biệt, bản giải trình ñược lập và 
công bố sau ngày phát hành báo cáo kiểm toán (Ví dụ: Ngày phát hành cổ phiếu...). 

16. Bản giải trình của Giám ñốc thường do Giám ñốc (hoặc người ñứng ñầu) 
ñơn vị ký. Trong một số trường hợp, kiểm toán viên ñược phép nhận bản giải trình từ 
các thành viên khác ñược Giám ñốc uỷ quyền. (Ví dụ: Kiểm toán viên muốn thu thập 
bản xác nhận về việc cung cấp ñầy ñủ toàn bộ biên bản họp ñại hội cổ ñông, biên bản 
họp Ban Giám ñốc hoặc Hội ñồng quản trị từ những người có trách nhiệm giữ các 
biên bản này...). 

Các biện pháp xử lý nếu Giám ñốc từ chối cung cấp giải trình 

17. Nếu Giám ñốc từ chối cung cấp giải trình mà kiểm toán viên yêu cầu sẽ làm 
hạn chế phạm vi kiểm toán thì kiểm toán viên phải ñưa ra “ý kiến chấp nhận từng 
phần” hoặc “ý kiến từ chối”. Trong trường hợp này, kiểm toán viên phải ñánh giá lại 
ñộ tin cậy của tất cả các giải trình khác của Giám ñốc trong quá trình kiểm toán và 
xem xét mức ñộ ảnh hưởng của nó ñến báo cáo tài chính. 
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P H Ụ  LỤC  S Ố  01  

VÍ  DỤ VỀ B ẢN GIẢI  TRÌNH  CỦA GIÁM  ðỐC 

 

Công ty ABC 

(ðịa chỉ, ñiện thoại, Fax, ...) 

 

Ngày ..... tháng ...... năm ...... 

 

 

Kính gửi: Ông/Bà ................................................................. 

                               Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán .................... 

 

Bản giải trình này ñược lập ra trong phạm vi công tác kiểm toán của Ông (Bà) 
cho Báo cáo tài chính của công ty ABC, năm tài chính kết thúc ngày 31/12/X. 

Chúng tôi chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý các báo cáo tài 
chính của ñơn vị phù hợp với chuẩn mực và chế ñộ kế toán hiện hành (hoặc ñược chấp 
nhận tại công văn số  ..... ngày .... tháng .... năm ....của ....). 

Trong phạm vi trách nhiệm và sự hiểu biết của mình, chúng tôi xác nhận các 
giải trình sau ñây : 

� Chúng tôi khẳng ñịnh là báo cáo tài chính ñã ñược lập, trình bày trung thực, 
hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và theo ñúng chuẩn mực và chế ñộ kế toán hiện 
hành (hoặc ñược chấp thuận) và các qui ñịnh có liên quan. 

�  Chúng tôi ñã chuyển cho Ông (Bà) xem xét tất cả sổ sách kế toán, các 
tài liệu, chứng từ liên quan và tất cả các biên bản họp ðại hội cổ ñông, Hội ñồng quản 
trị, (gồm Biên bản họp ngày ... tháng ... năm...  và ngày... tháng ... năm...); 

* Chúng tôi khẳng ñịnh là ñã cung cấp toàn bộ các thông tin về các bên có liên 
quan; 

* Công ty chúng tôi ñã tuân thủ tất cả các ñiều khoản quan trọng của các hợp 
ñồng có ảnh hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính. Không có bất kỳ hành vi không 
tuân thủ nào liên quan ñến các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, có thể có ảnh 
hưởng trọng yếu ñến báo cáo tài chính; 

* Các yếu tố sau ñây ñã ñược ghi nhận một cách ñúng ñắn và trong trường hợp 
cần thiết các thông tin thích hợp ñã ñược nêu ra trong phần thuyết minh báo cáo tài 
chính : 

a) Số dư và nghiệp vụ ñược thực hiện với các bên có liên quan; 

b) Thua lỗ từ các hợp ñồng  mua và bán; 

c) Thoả thuận và khả năng mua lại các tài sản ñã ñược chuyển nhượng trước 
ñây; 

d) Các tài sản ñược ñem ñi thế chấp. 

* Chúng tôi không có bất kỳ một kế hoạch hay dự tính nào có thể làm sai lệch 
ñáng kể số liệu kế toán hoặc cách phân loại tài sản và khoản nợ ñã ñược phản ánh 
trong báo cáo tài chính; 
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* Chúng tôi không có bất kỳ một kế hoạch nào nhằm ngừng sản xuất một loại 
sản phẩm ñang ñược sản xuất, cũng không có một kế hoạch hay dự tính nào có thể dẫn 
ñến tình trạng hàng tồn kho, ứ ñọng hoặc lạc hậu; và không có bất kỳ một khoản hàng 
tồn kho nào ñược hạch toán với giá trị cao hơn giá trị thực hiện thuần; 

* Công ty là chủ sở hữu tất cả các tài sản trên báo cáo tài chính và không có bất 
kỳ một tài sản nào ñang ñược cầm cố, thế chấp hoặc bị cầm giữ, ngoại trừ những tài 
sản ñược nêu trong phần thuyết minh X của báo cáo tài chính; 

* Tất cả các khoản nợ, cam kết vay và các khoản bảo lãnh của công ty với bên 
thứ ba ñã ñược công ty hạch toán hoặc giải trình trong phần thuyết minh X.; 

* Hiện tại Công ty không có bất kỳ sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc niên 
ñộ kế toán có ảnh hưởng ñến báo cáo tài chính hoặc phải giải trình trong phần thuyết 
minh; 

* Vụ tranh chấp với công ty XYZ ñã ñược giải quyết với khoản tiền là XXX  
VNð, và ñã ñược lập dự phòng trong báo cáo tài chính. Không có khiếu nại trong bất 
kỳ một vụ tranh chấp nào ñang bị khởi tố hoặc hiện nay có thể dự ñoán ñược; 

* Chúng tôi ñã hạch toán hoặc ñã thuyết minh ñầy ñủ trong báo cáo tài chính tất 
cả các kế hoạch về việc mua lại các cổ phiếu của chính công ty, các nguồn vốn ñược 
dự trữ cho kế hoạch này, các khoản ñảm bảo cũng như việc chuyển ñổi và các yêu cầu 
có liên quan khác. 

 

Giám ñốc (hoặc Chủ tịch Hội ñồng quản trị)  
 (Chữ ký, Họ và tên, ñóng dấu) 

 


